CHƯƠNG 1
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

	Câu 1 (1.0.1.3.3) Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, Anh (chị) hãy trình bày mối quan hệ giữa vật chất và ý thức ? Ý nghĩa phương pháp luận ? 3 đ
 Đáp án tóm tắt câu 1
- Định nghĩa vật chất (0.25đ) 
- Định nghĩa ý thức (0.25đ)
- Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 
 +  Vật chất quyết định ý thức (1đ)
[bookmark: _GoBack] +  Ý thức tác động trở lại vật chất (0.5đ) (nên thống nhất hình thức, xóa các ý nhỏ này chăng?)
 - Ý nghĩa phương pháp luận (1.0đ) 
Đáp án chi tiết câu 1 
- Định nghĩa vật chất: Vật chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác. (0.25đ)
- Định nghĩa ý thức: dùng để chỉ toàn bộ đời sống tinh thần, là sự phản ánh năng động, sáng tạo hiện thực khách quan vào trong bộ não của con người. (0.25đ)
- Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 
+  Vật chất quyết định ý thức 
· Vật chất là tiền đề, nguồn gốc ra đời, tồn tại, phát triển của ý thức (0.25đ)
· Điều kiện vật chất như thế nào thì ý thức như thế đó (0.25đ)
· Vật chất phát triển đến đâu thì ý thức phát triển đến đó (0.25đ)
·   Vật chất biến đổi thì ý thức biến đổi theo (0.25đ)
 +  	 Ý thức tác động trở lại vật chất 
· Tác động tích cực (0.25đ) (nêu rõ ý tích cực ntn...)
· Tác động tiêu cực (0.25đ)(tiêu cực như thê nào?...)
- Ý nghĩa phương pháp luận (1đ) 
    +  Tôn trọng thế giới khách quan, căn cứ vào thực tiễn (0.5đ)
    +  Phát huy tính năng động của ý thức (0.5đ)

Câu 2. (1.0.2.3.3) Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, Anh (chị) hãy trình bày nguyên lý của mối liên hệ phổ biến và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này ?
Đáp án tóm tắt câu 2
- Định nghĩa về liên hệ (0.25đ)
- Nội dung (1.0đ)
Quan điểmiểm biện chứng cho rằng, các sự vật, hiện tượng, các quá trình khác nhau vừa tồn tại độc lập, vừa quy định, tác động qua lại, chuyển hóa lẫn nhau, tức là giữa chúng có liên hệ với nhau.(nên bỏ noi dung này chăng?...)
- Tính chất (0.75đ) 
 Tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng, phong phú nên bỏ noi dung này chăng?...)
- Ý nghĩa phương pháp luận (1.0đ)
Đáp án chi tiết câu 2  
- Định nghĩa về liên hệ: là sự tác động, quy định và làm biến đổi lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hoặc các yếu tố trong cùng một sự vật, hiện tượng. (0.25đ)
- Nội dung 
Quan điểm biện chứng cho rằng, các sự vật, hiện tượng, các quá trình khác nhau vừa tồn tại độc lập, vừa quy định, tác động qua lại, chuyển hóa lẫn nhau, tức là giữa chúng có liên hệ với nhau. (0.5đ)
Mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng rất đa dạng, phong phú bao gồm: mối liên hệ bên trong, mối liên hệ bên ngoài, mối liên hệ chung, mối liên hệ riêng, mối liên hệ trực tiếp, mối liên hệ gián tiếp, mối liên hệ tất nhiên và ngẫu nhiên; mối liên hệ cơ bản và không cơ bản. v. v... (0.5đ)
 - Ý nghĩa phương pháp luận 
+  Các sự vật hiện tương trong thế giới có liên hệ với nhau vì vậy trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn con người phải tôn trọng quan điểm toàn diện. 
(0.5đ)
+  Có quan điểm lịch sử cụ thể, tránh cách xem xét phiến diện. (0.5đ)

Câu 3. (1.0.3.3.3) Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, Anh (chị) hãy trình bày nội dung nguyên lý về sự phát triển ? Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này ? 3đ

Đáp án tóm tắt câu 3 
- Khái niệm phát triển (0.25đ) 
- Nội dung (1.0đ)
- Tính chất (0.75đ) 
- Ý nghĩa phương pháp luận (1.0đ) 
Đáp án chi tiết câu 3 
- Khái niệm phát triển (0.25) 
Quan điểm duy vật biện chứng cho rằng, phát triển là một phạm trù triết học dùng để chỉ quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của sự vật. (0.25)
- Nội dung 
Phát triển là khuynh hướng chung của thế giới (0.25đ)
Sự phát triển là kết quả của quá trình thay đổi dần dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, diễn ra theo đường xoáy ốc. (0.5đ)
Nguồn gốc của sự phát triển nằm trong bản thân sự vật. Đó là do mâu thuẫn trong chính sự vật quy định. (0.25đ)
- Tính chất (0.75đ) 
Tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng, phong phú.
- Ý nghĩa phương pháp luận (1.0đ) 
Nguyên lý về sự phát triển cho thấy trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn con người phải tôn trọng quan điểmiểm phát triển.

Câu 4. (1.0.4.3.3) Anh (chị) hãy làm rõ vai trò của thực tiễn đối với nhận thức ? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động của bản thân ? 3đ
Đáp án tóm tắt câu 4
· Khái niệm thực tiễn, nhận thức (0.5đ)
· Vai trò 
 +  Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức (0.5đ)
+  Thực tiễn là động lực, mục đích của nhận thức (0.5đ)
+  Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý (0.5đ)
- Ý nghĩa bản thân (1.0đ)
Đáp án chi chi tiết câu 4
· Khái niệm thực tiễn, nhận thức 
+  Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử- xã hội của con người nhằm cải tạo thế giới khách quan (0.25đ)
+  Nhận thức là quá trình phản ánh chủ động, tích cực, sáng tạo thế giới khách quan vào trong đầu óc người được thực hiện thông qua hoạt động thực tiễn (0.25đ)
· Vai trò 
 +  Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức. Thực tiễn cung cấp những tài liệu hiện thực, khách quan làm cơ sở để con người nhận thức. (0.5đ)
  Thực tiễn là động lực và mục đích của nhận thức. Thực tiễn thường xuyên vận động, phát triển nên nó luôn đặt ra những nhu cầu, nhiệm vụ, phương hướng mới cho nhận thức. (0.5đ)
  Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Thực tiễn cao hơn nhận thức vì nó vừa là hiện thực phong phú, vừa có tính phổ biến của hoạt động vật chất khách quan mang tính lịch sử - xã hội do đó nó là tiêu chuẩn, thước đo của chân lý. (0.5đ)
- Ý nghĩa bản thân 
Phải đảm bảo sự “thống nhất lý luận và thực tiễn’’, lý luận phải xuất phát từ thực tiễn đồng thời phải chống mọi biểu hiện của bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. (1.0đ)

Câu 5. (1.0.5.3.3) Anh (chị) hãy làm rõ nội dung quy luật phủ định biện chứng ? Từ đó hãy rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với bản thân ? 3đ
Đáp án tóm tắt câu 5
- Khái niệm phủ định biện chứng (0.25đ)
- Vai trò của quy luật (0.25đ)
- Nội dung của quy luật (1.5đ)
- Ý nghĩa phương pháp luận (1.0đ)
Đáp án chi tiết câu 5  
- Khái niệm phủ định biện chứng (0.25đ)
Phủ định biện chứng là phủ định gắn liền với sự vận động đi lên, vận động phát triển. Nghĩa là nó phải tạo điều kiện, tiền đề cho sự phát triển. Phủ định biện chứng có tính khách quan, kế thừa.
- Vai trò của quy luật (0.25đ)
Quy luật vạch ra khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng.
- Nội dung của quy luật (1.5đ)
Trong hoạt động của mình, con người phải biết kế thừa mặt tích cực của cái cũ, tránh thái độ phủ định sạch trơn.
Sự phát triển đi lên diễn ra theo đường “xoáy ốc”, do vậy phải kiên trì, chờ đợi, không được nôn nóng vội vàng, phải theo hướng ủng hộ cái mới, tin tưởng cái mới, phải tạo điều kiện cho cái mới chiến thắng cái cũ
Trong quá trình vận động của sự vật, những nhân tố mới xuất hiện sẽ thay thế những nhân tố cũ, sự phủ định biện chứng diễn ra, sự vật đó không còn nữa mà bị thay thế bởi sự vật mới, trong đó có những nhân tố tích cực được giữ lại.
Sự vật mới này sẽ lại bị phủ định bởi sự vật mới khác. Sự vật mới khác dường như là sự vật đã tồn tại, song không phải là sự trùng lặp hoàn toàn, mà nó được bổ sung những nhân tố tích cực thích hợp với sự phát triển tiếp tục của nó.
Sau 2 lần phủ định sự vật mới hoàn thành một chu kỳ phát triển. Chu kỳ của sự phát triển là từ một điểm xuất phát, trải qua một số lần phủ định, sự vật dường như quay trở lại điểm xuất phát nhưng trên cơ sở cao hơn.
Phép biện chứng duy vật thừa nhận, vận động, phát triển đi lên là xu hướng chung của thế giới, nhưng không diễn ra theo đường thẳng mà diễn ra theo đường “xoáy ốc” quanh co, phức tạp. (nên phân bố điểm cho những ý chính)
- Ý nghĩa phương pháp luận (1.0đ)

Câu 6. (1.0.6.5.3) Anh (chị) hãy làm rõ nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với bản thân ? 3đ
Đáp án tóm tắt câu 6
- Khái niệm Chất (0.25đ)
- Khái niệm Lượng (0.25đ)
- Mối quan hệ biện chứng giữa lượng và chất (1.5đ)
+  Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất
+  Chất mới bao gồm một lượng mới tương ứng(nên thống nhất hình thức, xóa các ý nhỏ này chăng?)
- Ý nghĩa phương pháp luận (1.0đ)
Đáp án chi tiết câu 6
- Khái niệm Chất
 Chất là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vật là nó chứ không phải là cái khác.  (0.25đ)
- Khái niệm Lượng 
Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật về mặt số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật. (0.25đ)
- Mối quan hệ biện chứng giữa lượng và chất 
Bất kỳ sự vật hay hiện tượng nào cũng là sự thống nhất giữa hai mặt đối lập chất và lượng. (0.25)
+  Sự thống nhất giữa lượng và chất được thể hiện trong giới hạn nhất định gọi là “độ”. “độ” là giới hạn mà ở đó đã có sự biến đổi về lượng nhưng chưa có sự thay đổi về chất. (0.25đ)
+  Sự vật biến đổi chính là chất lượng biến đổi, nhưng chất là mặt tương đối ổn định, lượng là mặt biến động hơn. Lượng biến đổi trong giới hạn “độ” thì sự vật chưa biến đổi, nhưng lượng biến đổi vượt “độ” thì nhất định gây nên sự biến đổi về chất. Chất biến đổi thì sự vật biến đổi, chất biến đổi thì gọi là “nhảy vọt”. Nhảy vọt là bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đã đưa đến sự thay đổi về chất, sự vật cũ mất đi, sự vật mới ra đời. Nhảy vọt xảy ra tại “điểm nút”. Điểm nút là tột đỉnh của giới hạn mà tại đó đã diễn ra sự nhảy vọt. (0.5đ)
	+  Lượng chuyển thành chất phải có điều kiện. Không phải cứ tăng thêm về lượng ở bất kỳ điều kiện nào cũng đưa đến sự thay đổi về chất. Nước sôi ở 1000C bốc thành hơi chỉ trong điều kiện áp suất bình thường…(0.25đ)
+  Chất mới ra đời đòi hỏi lượng mới đó là chiều ngược lại của mối quan hệ giữa lượng và chất. (0.25đ)
- Ý nghĩa phương pháp luận
Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phải tích lũy lượng để thực hiện biến đổi về chất (“tích tiểu thành đại”, “góp gió thành bão”) cần khắc phục khuynh hướng chủ quan, duy ý chí để thực hiện các bước nhảy. (0.5đ)
Mặt khác, cần khắc phục tư tưởng hữu khuynh. Trong hoạt động thực tiễn, phải tích cực chuẩn bị mọi điều kiện chủ quan khi có tình thế, thời cơ khách quan thuận lợi thì kiên quyết tổ chức thực hiện bước nhảy để giành thắng lợi quyết định. (0.5đ)

Câu 7. (1.0.7.5.3) Anh (chị) hãy làm rõ nội dung quy luật mâu thuẫn ? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với bản thân ? 3 đ
Đáp án tóm tắt câu 7
- Vai trò (0.25đ) 
Quy luật này vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển.(nên bỏ chăng..?)
- Khái niệm mâu thuẫn biện chứng (0.25đ) 
- Những nội dung cơ bản của quy luật (1.5đ)
- Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật mâu thuẫn (1.0đ) 
Đáp án chi tiết câu 7
- Vai trò (0.25đ) 
Quy luật này vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển.
- Khái niệm mâu thuẫn biện chứng 
 Mâu thuẫn biện chứng là mâu thuẫn khách quan phổ biến, là mâu thuẫn vốn có của các sự vật, hiện tượng, chứ không phải gán ghép từ bên ngoài. Mâu thuẫn bao hàm sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (0.25đ)
- Những nội dung cơ bản của quy luật (1.5đ)
+ Sự vật nào cũng là thể thống nhất của các mặt đối lập (0.25đ)
+ Các mặt đối lập trong mỗi sự vật vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với nhau. (0.25đ)
+  Đấu tranh của các mặt đối lập là nguồn gốc, động lực của sự phát triển. Sự vật là thể thống nhất của các mặt đối lập, chừng nào thể thống nhất này còn tồn tại thì sự vật còn tồn tại. (0.5đ)
+ Đấu tranh của các mặt đối lập làm cho thể thống nhất cũ bị phá vỡ, thể thống nhất mới được xác lập, sự vật phát triển. Đấu tranh của các mặt đối lập là tuyệt đối, còn thống nhất là tương đối. (0.5đ)
	 - Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật mâu thuẫn 
+  Giải quyết mâu thuẫn phải theo phương thức đấu tranh các mặt đối lập, chứ không theo hướng dung hòa các mặt đối lập. (0.5đ)
+ Các mâu thuẫn khác nhau thì phải giải quyết mâu thuẫn theo các hướng khác nhau. (0.5đ)

Câu 8 (1.0.8.7.4) Phân tích các nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật. Vận dụng vào thực tiễn ?
Đáp án tóm tắt câu 8
- Nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến (2.0đ)
- Ý nghĩa của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến (1.0đ)
- Vận dụng vào thực tiễn (1.0đ)
Đáp án chi tiết câu 8
(sửa thêm- Nội dung-cho đúng với dap án tóm tắt)
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là một trong hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật. (0.25đ)
Liên hệ là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự liên quan tác động, ràng buộc, quy định và chuyển hóa lẫn nhau giữa các mặt, các yếu tố trong một sự vật, hiện tượng (SVHT) hoặc giữa các SVHT với nhau (0.25đ)
Tính chất của mối liên hệ
+ Tính phổ biến: Mọi SVHT trong thế giới khách quan điểmều tồn tại trong những mối liên hệ tác động lẫn nhau, sự vật này thay đổi kéo theo sự vật kia thay đổi và không có một SVHT nào tồn tại một cách cô lập, tách rời, do đó mối liên hệ giữa các SVHT mang tính phổ biến. (0.5đ)
+  Tính khách quan: do đây là cái vốn có từ bên trong SVHT chứ không phải do áp đặt từ bên ngoài, nó bắt nguồn từ tính thống nhất vật chất của thế giới vật chất của thế giới, từ sự tồn tại và phát triển của chính SVHT. (0.5đ)
+  Tính đa dạng: Các SVHT trong thế giới vật chất rất đa dạng nên mối liên hệ giữa chúng cũng đa dạng. Căn cứ vào tính chất, phạm vi, trình độ có thể phân biệt các mối liên hệ thành các dạng như sau: liên hệ bên trong và bên ngoài, chung và riêng, cơ bản và không cơ bản, chủ yếu và thứ yếu, không gian và thời gian, trực tiếp và gián tiếp… (0.5đ)
- Ý nghĩa phương pháp luận (1.0đ)
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là cơ sở để chúng ta xây dựng quan điểmiểm toàn diện – lịch sử  cụ thể. Nội dung quan điểmiểm này yêu cầu: 
+  Khi xem xét, đánh giá sự vật hiện tượng, ta phải đặt chúng vào mối quan hệ với các SVHT khác, xem xét các SVHT trong mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận, các yếu tố các thuộc tính khác nhau của chính bản thân SVHT và giữa SVHT đó với những SVHT khác (kể cả trực tiếp, gián tiếp).  (0.5đ)
+  Đánh giá đúng vai trò, vị trí của từng mối liên hệ đối với sự phát triển  của sự vật, hiện tượng, tránh quan điểm chủ nghĩa bình quân, Phải đặt sự vật, hiện tượng trong không gian và thời gian cụ thể để xem xét. (0.5đ)
- Vận dụng (1.0đ)

Câu 9. (1.0.9.7.4) Anh (chị) hãy trình bày vai trò của sản xuất vật chất đối với sự phát triển của xã hội loài người ? Liên hệ với quá trình phát triển của xã hội loài người ? 4 đ
Đáp án tóm tắt câu 9
- Khái niệm sản xuất vật chất (0.5đ) 
- Vai trò của sản xuất vật chất (1.5đ)
- Liên hệ với quá trình phát triển của xã hội loài người (2.0đ) 
Đáp án chi tiết câu 9
- Khái niệm sản xuất vật chất (0.5đ) (thêm khái niệm cụ thể vào..)
- Vai trò của sản xuất vật chất 
Con người sáng tạo ra lịch sử và là chủ thể của lịch sử. Con người có ba hoạt động sản xuất cơ bản: sản xuất ra của cải vật chất, sản xuất tinh thần và sản xuất ra chính bản thân con người (0.5đ)
Sản xuất vật chất là yêu cầu khách quan là cơ sở của sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội từ đó hình thành các quan điểm tư tưởng, quan hệ xã hội và các thiết chế xã hội khác nhau. (0.5đ)
Sản xuất vật chất là cơ sở của mọi sự tiến bộ xã hội. (0.5đ)
- Liên hệ với quá trình phát triển của xã hội loài người (2.0đ) 
Vai trò của sản xuất vật chất trong các xã hội khác nhau:
+  Trong xã hội Công xã nguyên thủy
+  Trong xã hội Chiếm hữu nô lệ
+  Trong xã hội phong kiến
+  Trong xã hội tư bản chủ nghĩa
+  Trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Câu 10. (1.0.10.7.4) Anh (chị) hãy trình bày quy luật phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất ? Liên hệ với Việt Nam trong quá trình đi lên CNXH ?
Đáp án tóm tắt câu 10
- Khái niệm phương thức sản xuất (0.25đ) 
- Khái niệm lực lượng sản xuất (0.25đ)
- Khái niệm quan hệ sản xuất (0.25đ)
- Quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (2.0 đ) 
  +  Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất 
  +  Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất 
- Liên hệ Việt Nam (1.25đ)
Đáp án chi tiết câu 10
- Khái niệm phương thức sản xuất là cách thức tiến hành sản xuất vật chất trong một giai đoạn nhất định của lịch sử. (0.25đ) 
- Lực lượng sản xuất là mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên là trình độ chinh phục tự nhiên của con người là mặt tự nhiên của phương thức sản xuất. (0.25đ) 
- Khái niệm Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất là mặt xã hội của phương thức sản xuất.  (0.25đ)
- Quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (2.0 đ) 
  +  Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất 
Lực lượng sản xuất thế nào thì quan hệ sản xuất phải thế ấy tức là quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. (0.5đ)
 Khi lực lượng sản xuất đã thay đổi về trình độ thì quan hệ sản xuất cũng phải thay đổi theo để đảm bảo sự phù hợp. (0.25đ)
 Khi lực lượng sản xuất cũ mất đi lực lượng sản xuất mới ra đời thì quan hệ sản xuất cũ cũng phải mất đi và quan hệ sản xuất mới ra đời để đảm bảo sự phù hợp. (0.25đ)
  +  Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất 
Quan hệ sản xuất phù hợp sẽ thúc đẩy lực lượng sản xuất (0.5đ)
Quan hệ sản xuất không phù hợp sẽ kìm hãm lực lượng sản xuất (0.5đ)
- Liên hệ Việt Nam (1.25đ)

Câu 11. (1.0.11.7.4) Anh (chị) hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, sự vận dụng quy luật này trong đường lối đổi mới của Đảng ?
Đáp án tóm tắt câu 11
- Khái niệm cơ sở hạ tầng (0.25đ) 
- Khái niệm kiến trúc thượng tầng (0.25đ) 
- Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng (2.0 đ) 
 - Vận dụng vào Việt Nam (1.5đ) 
Đáp án chi tiết câu 11 
- Khái niệm cơ sở hạ tầng: là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định. (0.25đ) 
- Khái niệm kiến trúc thượng tầng: là toàn bộ những quan điểm tư tưởng (chính trị, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo, triết học…) và những thiết chế xã hội tương ứng (nhà nước, đảng phái, giáo hội, các tổ chức quần chúng…) được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định và phản ánh cơ sở hạ tầng đó (0.25đ) 
- Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 
 +  Cơ sở hạ tầng quyết định quyết định kiến trúc thượng tầng
Mỗi cơ sở hạ tầng sẽ hình thành nên một kiến trúc thượng tầng tương ứng. (0.25đ)
Cơ sở hạ tầng thay đổi thì sớm hay muộn, kiến trúc thượng tầng cũng thay đổi theo. (0.25đ)
Khi cơ sở hạ tầng cũ mất đi, cơ sở hạ tầng mới ra đời thì sớm hay muộn kiến trúc thượng tầng cũ cũng mất đi và kiến trúc thượng tầng mới ra đời theo để đảm bảo sự tương ứng. (0.25đ)
Trong xã hội có giai cấp, giai cấp nào thống trị về kinh tế sẽ chiếm địa vị thống trị về mặt chính trị và đời sống tinh thần của xã hội. (0.25đ)
 +  Kiến trúc thượng tầng tác động trở lại cơ sở hạ tầng
Nếu kiến trúc thượng tầng tiên tiến thì sẽ đẩy sơ sở hạ tầng phát triển. Ngược lại, nếu kiến trúc thượng tầng lạc hậu sẽ kìm hãm sự phát triển của cơ sở hạ tầng. (0.5đ)
Mỗi bộ phận của kiến trúc thượng tầng tác động trở lại cơ sở hạ tầng theo những hình thức và hiệu lực khác nhau trong đó nhà nước là bộ phận có vai trò quan trọng nhất và có hiệu lực mạnh mẽ nhất. (0.5đ)
· Vận dụng vào Việt Nam (1.5 đ) 

Câu 12. (1.0.12.5.3) Anh (chị) hãy cho biết điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa ? Phân tích những thuộc tính của hàng hóa sức lao động  ? 3đ
Đáp án tóm tắt câu 12 
- Khái niệm sức lao động (0.5đ)
- Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa  (0.5đ) 
- Những thuộc tính của hàng hóa sức lao động (2.0đ)
Đáp án chi tiết câu 12  
- Khái niệm sức lao động (0.5đ) (cho khai niệm cụ thể)
- Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa  
 +  Thứ nhất, người lao động phải được tự do về thân thể, có quyền sở hữu sức lao động của mình và chỉ bán sức lao động ấy trong một thời gian nhất định. (0.25đ)
+  Thứ hai, người lao động không có tư liệu sản xuất cần thiết để tự mình đứng ra tổ chức sản xuất nên muốn sống chỉ còn cách bán sức lao động. (0.25đ)
- Những thuộc tính của hàng hóa sức lao động 
+  Giá trị của hàng hóa sức lao động: được quyết định bởi lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra nó. Nó được xác định bằng toàn bộ giá trị của các tư liệu sinh hoạt cần thiết về vật chất và tinh thần để duy trì đời sống bình thường của công nhân và gia đình anh ta cùng những chi phí đào tạo để họ có một trình độ nhất định.  (1.0đ)
+  Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động là công dụng của nó nhằm thỏa mãn nhu cầu của người mua để sử dụng vào quá trình lao động. Song, nó có khác với hàng hóa thông thường ở chỗ khi sử dụng nó sẽ có khả năng tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó. Đó chính là nguồn gốc của giá trị thặng dư. Sau khi tìm thấy hàng hóa sức lao động rồi nhà tư bản mới tiến hành quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa để tạo ra giá trị thặng dư.  (1.0đ)

Câu 13. (1.0.13.5.3) Anh (chị) hãy phân tích hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động ? Tại sao nói sức lao động là loại hàng hóa đặc biệt ? 3đ
Đáp án tóm tắt câu 13
- Khái niệm hàng hóa sức lao động (0.5đ)
- Hai thuộc tính của hàng hóa (1.0 đ)
- Sức lao động là hàng hóa đặc biệt (1.5 đ) 
Đáp án chi tiết câu 13
- Khái niệm hàng hóa sức lao động (0.5đ) (cho thêm khái niệm cụ thể)
- Hai thuộc tính của hàng hóa 
+  Giá trị hàng hóa sức lao động được quyết định bởi lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra nó. Nó được xác định bằng toàn bộ giá trị của các tư liệu sinh hoạt cần thiết về vật chất và tinh thần để duy trì đời sống bình thường của công nhân và gia đình anh ta cùng những chi phí đào tạo để họ có một trình độ nhất định. (0.5đ)
+  Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động là công dụng của nó. Nó cũng nhằm thỏa mãn nhu cầu của người mua để sử dụng vào quá trình lao động. Song, nó có khác với hàng hóa thông thường ở chỗ khi sử dụng nó sẽ có khả năng tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó. Đó chính là nguồn gốc của giá trị thặng dư. Sau khi tìm thấy hàng hóa sức lao động rồi nhà tư bản mới tiến hành quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa để tạo ra giá trị thặng dư. (0.5đ)
- Sức lao động là hàng hóa đặc biệt (1.5 đ) 
+  Cũng là hàng hóa cũng có giá trị và giá trị sử dụng (1.0đ)
+  Hàng hóa sức lao động không giống hàng hóa thông thường vì khi sử dụng nó không tiêu hao dần mà còn tạo ra giá trị mới cao hơn (0.5đ)

Câu 14. (1.0.14.3.3) Anh (chị) hãy trình bày vai trò và nội dung của quy luật giá trị đối với nền sản xuất hàng hóa ? Liên hệ quy luật với nền sản xuất hàng hóa ở Việt Nam ? 3đ
Đáp án tóm tắt câu 14
- Vị trí quy luật (0.5đ) 
- Nội dung (1.5đ)
· Liên hệ Việt Nam (1.0đ)
Đáp án chi tiết câu 14  
- Vị trí quy luật (0.5đ) 
Đây là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa. 
- Nội dung 
Quy luật giá trị: Sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. (0.5đ)
+  Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. (0.25đ)
+  Kích thích việc cải tiến kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất. (0.25đ)
+  Phân hóa người sản xuất thành kẻ giàu, người nghèo. (0.25đ)
Sự tác động của quy luật giá trị dần dần cùng với tích lũy nguyên thủy đã làm xuất hiện các điều kiện để CNTB ra đời. (0.25đ)
· Liên hệ Việt Nam (1.0đ)

Câu 15. (1.0.15.7.4) Anh (chị) hãy trình bày quá trình sản xuất giá trị thặng dư ? Tại sao nói quy luật sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản ? 4đ
Đáp án tóm tắt câu 15
- Điều kiện để sản xuất giá trị thặng dư (0.5đ)
- Quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng với việc tạo ra giá trị và giá trị thặng dư. (2.0đ)
- Quy luật sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản (1.5đ) 
Đáp án chi tiết câu 15
- Điều kiện để sản xuất giá trị thặng dư 
+  Người công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản (0.25đ)
+  Sản phẩm mà công nhân làm ra thuộc sở hữu của nhà tư bản. (0.25đ)
- Quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng với việc tạo ra giá trị và giá trị thặng dư. 
 +  Ví dụ về quá trình sản xuất trong ngành kéo sợi (1.0đ)
+  Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 
Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối (0.5đ)
Sản xuất giá trị thặng dư tương đối (0.5đ)
- Quy luật sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản (1.5đ) 
+  Quy luật sản xuất giá trị thặng dư là quy luật được thực hiện cho tất cả các nhà tư bản
+  Quy luật thể hiện bản chất của CNTB là chiếm đoạt giá trị thặng dư

Câu 16. (1.0.16.3.3) Anh (chị) hãy trình bày ý nghĩa học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa Mác  ? 3đ
Đáp án tóm tắt câu 16
- Học thuyết giá trị thặng dư vận dụng quan điểm duy vật về lịch sử vào sự phân tích các quá trình kinh tế ... (0.5đ)
- Là cơ sở khoa học để phân tích các nguyên nhân, dự báo triển vọng chiều hướng phát triển (0.5đ) 
- Góp phần xây dựng thế giới quan cách mạng và niềm tin sâu sắc vào cuộc đấu tranh... (0.5đ) 
- Học thuyết giá trị thặng dư đã bóc trần bản chất của CNTB (0.5đ)
- Nó luận chứng một cách thuyết phục những mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản (0.5đ) 
- Học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa Mác – Lênin đã trang bị cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động công cụ nhận thức .. .0.5đ) 
Đáp án chi tiết câu 16
- Học thuyết giá trị thặng dư là sự biểu hiện sâu sắc của việc vận dụng quan điểm duy vật về lịch sử vào sự phân tích các quá trình kinh tế trong chủ nghĩa tư bản. (0.5đ)
- Nó cung cấp các tri thức về lịch sử phát triển của sản xuất xã hội nói chung về chủ nghĩa tư bản nói riêng, là cơ sở khoa học để phân tích các nguyên nhân, dự báo triển vọng chiều hướng phát triển kinh tế và xã hội. (0.5đ)
- Trên cơ sở nhận thức khoa học về quy luật sản xuất ra giá trị thăng dư chủ nghĩa Mác – Lênin đã góp phần xây dựng thế giới quan cách mạng và niềm tin sâu sắc vào cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhằm xoá bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột, xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa. (0.5đ) 
- Học thuyết giá trị thặng dư đã bóc trần mọi bí mật của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, nó không chỉ chứng minh một cách khoa học toàn bộ giai cấp tư sản bóc lột toàn bộ giai cấp công nhân làm thuê, mà còn chỉ rõ cách thức bóc lột của giai cấp tư sản. (0.5đ)
- Nó luận chứng một cách thuyết phục những mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản và sự phát triển ngày càng sâu sắc của những mâu thuẫn này, nhất là mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản, chứng minh sự sụp đổ tất yếu của phương thức sản xuất này. (0.5đ)
- Học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa Mác – Lênin đã trang bị cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động công cụ nhận thức các quy luật kinh tế để thực hiện nhiệm vụ cải tạo thế giới, là cơ sở khoa học để đề ra đường lối, chính sách kinh tế tác động vào hoạt động kinh tế và cũng là cơ sở để nhận thức sâu sắc đường lối, chính sách kinh tế trong công cuộc xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa.(0.5đ) 

Câu 17. (1.0.17.3.3) Anh (chị) hãy phân tích các thuộc tính của hàng hóa ? Căn cứ vào đâu để chúng ta đo được lượng giá trị của hàng hóa ? Lấy ví dụ minh họa ? 3đ
Đáp án tóm tắt câu 17
- Khái niệm hàng hóa, ví dụ (0.5 đ) 
- Các thuộc tính của hàng hóa (1.5đ)
- Lượng giá trị của hàng hóa (1.0đ) 
Đáp án chi tiết câu 17
- Khái niệm hàng hóa
Hàng hoá là sản phẩm của lao động dùng để thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán. ví dụ (0.5 đ)
- Các thuộc tính của hàng hóa
+  Giá trị sử dụng của hàng hoá là công dụng của hàng hoá để thoả mãn nhu cầu nào đó của con người, ví dụ:  (0.5đ)
+  Giá trị của hàng hoá là lượng lao động xã hội cần thiết của người sản xuất hàng được hoá kết tinh trong hàng hoá, ví dụ (1.0đ)
- Lượng giá trị của hàng hóa 
Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa trong điều kiện sản xuất bình thường của xã hội với một trình độ lao động thành thạo trung bình và một cường độ lao động trung bình của xã hội, ví dụ (1.0đ) 
Câu 18. (1.0.18.7.4) Anh (chị) hãy trình bày tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Liên hệ làm rõ những thuận lợi và khó khăn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ? 4đ
Đáp án tóm tắt câu 18
- Tính tất yếu (2.0đ)
- Liên hệ Việt Nam (phần này nằm ở phần nào dưới đáp án chi tiết?chú ý dấu hiệu phan chia ý)
+  Thuận lợi (1.0đ)
+  Khó khăn (1.0đ)
Đáp án chi tiết câu 18
- Tính tất yếu
+  Quan niệm về thời kỳ quá độ (0.5đ) 
+  Cần có thời kỳ quá độ để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới (0.5đ)
+  Thời kỳ quá độ dài, ngắn khác nhau còn phụ thuộc vào trình độ phát triển của mỗi nước, điều kiện, hoàn cảnh quốc tế và xu thế thời đại. (0.5đ)
+  Các yếu tố đó vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau nên cần có thời gian để giai cấp công nhân và nhân dân lao động xây dựng toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, con người mới từng bước vững chắc. 
- Thuận lợi (1.0đ)
+  Có sự lãnh đạo của một đảng được rèn luyện trong đấu tranh, dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo; có chính quyền nhân dân và môi trường hoà bình xây dựng.
+  Dân tộc ta anh hùng, có ý chí vươn lên mạnh mẽ; nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, lao động cần cù, sáng tạo.
+  Chúng ta đã xây dựng được một số cơ sở vật chất - kỹ thuật ban đầu cho quá trình công nghiệp hoá.
+  Hiện nay, chúng ta có những cơ hội mới do cuộc cách mạng khoa học - công nghệ mang lại.
+  Công cuộc đổi mới do Đại hội VI của Đảng khởi xướng đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng, tạo thế đi lên cho đất nước.
- Khó khăn (1.0đ)
+  Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua chế độ tư bản chủ nghĩa từ một nước nông nghiệp lạc hậu,
+  Bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Trong khi đó, các thế lực thù địch trên thế giới luôn tìm mọi thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta.  
+  Về chính trị, các lực lượng phản động trong, ngoài nước chống phá chính quyền cách mạng và trong thời kỳ này các giai cấp vừa hợp tác vừa đấu tranh với nhau. 
 +  Về kinh tế, lực lượng sản xuất còn thấp kém
+  Về tư tưởng văn hoá, tồn tại tư tưởng của giai cấp bóc lột vừa bị đánh đổ, tư tưởng tiểu tư sản, tâm lý tiểu nông, các yếu tố văn hoá cũ và mới, tồn tại đan xen ảnh hưởng lẫn nhau. 

Câu 19. (1.0.19.5.3) Anh (chị) hãy trình bày tính tất yếu và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ? 3 đ
Đáp án tóm tắt câu 19
- Tính tất yếu (0.5đ) 
- Những đặc trưng 
+  Cơ sở vật chất - kỹ thuật của xã hội xã hội chủ nghĩa là nền đại công nghiệp  (0.5đ)
+  Xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. (0.5đ)
+  Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội được xây dựng trên tinh thần tự giác, tự nguyện (0.5đ)
+  Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động (0.5đ)
+  Nhà nước trong chủ nghĩa xã hội là Nhà nước của giai cấp vô sản (0.5đ)
+  Con người được giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột thực hiện bình đẳng xã hội, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện (0.5đ) (nên thống nhất hình thức, xóa các ý nhỏ này chăng?)
Đáp án chi tiết câu 19
- Tính tất yếu (0.5đ) (nêu cụ thể tính này?)
- Những đặc trưng 
+  Cơ sở vật chất - kỹ thuật của xã hội xã hội chủ nghĩa là nền đại công nghiệp được xây dựng trên cơ sở nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa (0.5đ)
+  Xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Ở thời kỳ này, xã hội có hai hình thức sở hữu: sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể, người lao động làm củ các tư liệu sản xuất, xã hội không còn tình trạng người bóc lột người (0.5đ)
+  Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội tạo ra được cách tổ chức lao động và kỷ luật lao động mới: có kế hoạch, trên tinh thần tự giác, tự nguyện (0.5đ)
+  Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động, đây là nguyên tắc cơ bản nhất trong phân phối của xã hội xã hội chủ nghĩa (0.5đ)
+  Nhà nước trong chủ nghĩa xã hội là Nhà nước của giai cấp vô sản, có tính nhân dân rộng rãi, tính dân tộc sâu sắc. Nhà nước xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. (0.5đ)
+  Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội đã thực hiện được sự giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột thực hiện bình đẳng xã hội, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện. (0.5đ)
Câu 20. (1.0.20.5.3)  Anh (chị) hãy chỉ ra những đặc trưng của giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân dưới chủ nghĩa tư bản ? 3đ
Đáp án tóm tắt câu 20
- Khái niệm giai cấp công nhân (0.5đ) 
- Đặc trưng của giai cấp công nhân
 +  Về  phương thức lao động (0.5đ)
+  Về địa vị của giai cấp công nhân (0.5đ)
- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
+  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người (0.5đ)
+  Giai cấp công nhân phải có Đảng sản (0.5đ)
+  Giai cấp công nhân phải tiến hành liên minh được với các tầng lớp nhân dân lao động để cùng tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng xoá bỏ xã hội cũ và xây dựng xã hội mới. (0.5đ) (nên thống nhất hình thức, xóa các ý nhỏ này chăng?)

Đáp án chi tiết câu 20
- Khái niệm giai cấp công nhân (0.5đ) ….(khái niệm cụ thể)
- Đặc trưng của giai cấp công nhân
 +  Về  phương thức lao động (0.5đ)
+  Về địa vị của giai cấp công nhân (0.5đ)
- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
+  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh. (0.5đ)
+  Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải thành lập được chính đảng của mình, một Đảng trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhân tố giữ vai trò quyết định đảm bảo cho sự thắng lợi của cách mạng. (0.5đ)
+  Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải nhất định thực hiện liên minh được với các tầng lớp nhân dân lao động để cùng tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng xoá bỏ XH cũ và xây dựng XH mới về mọi mặt: kinh tế, chính trị và văn hoá, tư tưởng. Đó là một quá trình lịch sử hết sức lâu dài và khó khăn. (0.5đ)
Cơ bản chị sửa một số lỗi chính tả,hình thức, nhưng có một số chị thấy cần ý kiên của em, nên chị ko dám sửa.vậy e xem có điêu chỉnh gì không nhe

